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	CHÍNH PHỦ
---------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số : 11/2003/NQ-CP
	
	-------------------

	
	
	Hà Nội, ngày  5  tháng 9  năm 2003


Nghị quyết phiên họp Chính phủ

thường kỳ tháng 8 năm 2003



Trong 2 ngày 28, 29 tháng 8 năm 2003, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:


1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2003; Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2003 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004.


Chính phủ nhận định, trong 8 tháng đầu năm 2003, tuy gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, với nỗ lực phấn đấu trong những tháng còn lại, chúng ta có khả năng đạt và vượt phần lớn các mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2003. Thu ngân sách nhà nước tăng, cơ cấu chi ngân sách có chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch rõ nét, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao. Nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển đạt khá, cơ cấu đầu tư đã hướng vào thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện. Các lĩnh vực xã hội đều có tiến bộ, công tác giáo dục - đào tạo, xoá đói giảm nghèo, công tác y tế đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt, đã khống chế và kiểm soát thành công dịch bệnh SARS; giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; nhiệm vụ chuẩn bị cho SEAGAMES 22 bảo đảm tiến độ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển.


Mặc dù đạt được những thành tựu rất quan trọng như trên, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2003 có khả năng đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu tăng trưởng của kế hoạch 5 năm 2001- 2005. Chất lượng phát triển chưa cao, chưa bền vững, khả năng cạnh tranh của hàng hoá còn thấp, đầu tư ở một số lĩnh vực kém hiệu quả, tình trạng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản còn phổ biến, lãng phí, thất thoát, tiêu cực còn nhiều. Công tác cải cách hành chính tiến hành chậm, việc triển khai đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và khoán chi hành chính ở nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số vấn đề xã hội vẫn còn rất bức xúc, nhất là chất lượng giáo dục, việc làm và tệ nạn xã hội. 

 Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và nhiệm vụ còn lại của kế hoạch 5 năm 2001-2005, các Bộ, ngành và địa phương cần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đặc biệt chú trọng giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới chính sách động viên tài chính, tăng nguồn thu, tạo sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp, bảo đảm nguồn ngân sách thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước, tăng tích luỹ, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế trong mọi tình huống; đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục xoá đói giảm nghèo, cải thiện mức sống của nhân dân; tạo bước chuyển biến đột phá về cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thể chế và thủ tục hành chính. Tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai; triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm học mới và tập trung mọi nỗ lực tổ chức tốt SEAGAMES 22 vào cuối năm.


Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh các Báo cáo, trên cơ sở đó dự kiến phương án phân bổ cụ thể vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 cho các Bộ, ngành và địa phương, chuẩn bị trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2003 và báo cáo Quốc hội vào thời gian tới.


2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Đề án phân cấp quản lý nhà nước Trung ương - địa phương và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước Trung ương - địa phương.


Phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương là một chủ trương lớn của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thời gian qua, Chính phủ đã phân cấp cho chính quyền địa phương về thẩm quyền, trách nhiệm trong việc quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án đầu tư, phân bổ và điều hành ngân sách địa phương... Việc phân cấp đã đem lại những kết quả bước đầu: phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, khai thác tốt hơn các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu về một bộ máy hành chính nhà nước có hiệu quả đòi hỏi phải giải quyết một cách cơ bản, có hệ thống vấn đề phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh, trên cơ sở quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có phân công, phân cấp hợp lý, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành tập trung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết hợp với phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và theo lãnh thổ; tăng cường phân cấp đi đôi với nâng cao năng lực quản lý, điều hành, gắn quyền hạn với trách nhiệm.


Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh bản Đề án và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh, trình Chính phủ xem xét trong một phiên họp khác.   


3. Chính phủ nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự án Luật.

 Sau 5 năm thực hiện, Luật Các tổ chức tín dụng đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc củng cố và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng, góp phần ổn định và tăng trưởng  kinh tế; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các tổ chức tín dụng, nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các tổ chức này. Tuy nhiên, đến nay Luật cũng đã bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý: nhiều quy định còn chưa rõ ràng giữa chức năng quản lý nhà nước với chức năng kinh doanh, giữa ưu đãi của nhà nước trong hoạt động tín dụng với quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng; một số quy định của Luật chưa phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính hiện nay, gây phiền hà và làm chậm trễ cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp và công dân; một số nội dung của Luật chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.


Luật Các tổ chức tín dụng cần được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho nền kinh tế, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tháo gỡ các vướng mắc đang cản trở hoạt động của các tổ chức tín dụng; tạo cơ sở pháp lý cho việc thay đổi phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động tiền tệ và việc xây dựng hệ thống ngân hàng hiện đại theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; tạo sự thống nhất, đồng bộ với các Luật có liên quan.



Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này.


4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  trình dự án Pháp lệnh Thú y (sửa đổi); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Pháp lệnh.


Pháp lệnh Thú y năm 1993 được ban hành trên cơ sở tổng kết, chọn lọc từ thực tiễn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về thú y những năm trước đây, đã góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, lập lại trật tự trong sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh và mở rộng quan hệ thương mại quốc tế về động vật, sản phẩm động vật.


Tuy vậy, đến nay một số quy định của Pháp lệnh đã không còn phù hợp với các quy định của các Luật, Pháp lệnh có liên quan; ngành chăn nuôi ngày một phát triển đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý nhà nước về thú y và trách nhiệm quản lý nhà nước về thú y giữa các ngành, các cấp; tránh việc chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; hệ thống thú y cũng cần được đổi mới, kiện toàn.


Việc sửa đổi Pháp lệnh Thú y phải quán triệt quan điểm bảo vệ và phát triển động vật, bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thú y, quy định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.


Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Pháp lệnh Thú y (sửa đổi); giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Pháp lệnh này.


5. Chính phủ đã xem xét Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Chính phủ năm 2004 do Bộ Tư pháp trình. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xin ý kiến các thành viên Chính phủ, tổng hợp hoàn chỉnh Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội./. 

	Nơi nhận:                                                                                
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,                                                
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,                                                         
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ

   quan thuộc Chính phủ,

- HĐND, UBND các tỉnh, thành

  phố trực thuộc TW,

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,

- Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban Kinh tế và

  Ngân sách, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, 

- Văn phòng Chủ tịch nước,
 

- Toà án nhân dân tối cao,

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,                                               
- Cơ quan TW của các đoàn thể,

- Công báo,

- VPCP: BTCN, các PCN, các

  Vụ, Cục,  đơn vị trực thuộc,

- Lưu TH (5), VT.
	     TM. CHÍNH PHỦ

        THỦ TƯỚNG 
(đã ký)

           Phan Văn Khải
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